
  

 

 
BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 2 
(Các tỉnh ngoài Hà Nội) 

(Thực tập từ ngày 22/01/2018 đến ngày 18/3/2018)  
 

STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV ĐỊA PHƯƠNG 

SV THỰC TẬP 

GHI CHÚ 

1 Nguyễn Thị Yến 392802 Hà Tĩnh  

2 Nguyễn Việt Hưng 391963 Hà Tĩnh  

3 Văn Thị Tố Uyên 392456 Hà Tĩnh  

4 Hoàng huyền Trang 392142 Hà Tĩnh  

5 Nguyễn Thị Thùy Dương 391430 Nghệ An  

6 Hồ Thị Hằng 391640 Nghệ An  

7 Nguyễn Thị Hoài Thương 392114 Nghệ An  

8 Nguyễn Thị Hảo 392632 Nghệ An  

9 Hoàng Thị Thùy Linh 392623 Thanh Hóa  

10 Lê Thủy Tiên 392547 Thanh Hóa  

11 Bùi Thị Tuyến 390266 Thanh Hóa  

12 Hà Thị Tuyết Trinh 391715 Thanh Hóa  

13 Trương Phương Thảo 390715 Thanh Hóa  

14 Nguyễn Thị Dương 391727 Thanh Hóa  

15 Phạm Thị Như Trang 392527 Thanh Hóa  

16 Nguyễn Hoàng Linh Dung 392533 Thanh Hóa  

17 Trịnh Quỳnh Trang 390352 Thanh Hóa  

18 Trần Khánh Linh 392617 Quảng Ninh  

19 Nguyễn Minh Trang 392835 Quảng Ninh  

20 Chử Hà Phương 391354 Hải phòng  

21 Dương Thị Minh Tân 392436 Hải phòng  

22 Đỗ Thị Thu An 393014 Hải phòng  

23 Phan Thị Cẩm Hương 393019 Hải phòng  

24 Vũ Thị Hương Ly 391040 Hải Dương  



  

25 Lê Thị Thảo Trang 391332 Hải Dương  

26 Nguyễn Thị Thanh Huyền 392638 Hải Dương  

27 Lưu Thị Việt Trinh 390626 Hưng Yên  

28 Đặng Hải Vân 391856 Hưng Yên  

29 Đào Hồng Quân 392401 Hưng Yên  

30 Từ Việt Cường 392419 Hưng Yên  

31 Nguyễn Thị Diệp 392432 Hưng Yên  

32 Nguyễn Mỹ Linh 392447 Hưng Yên  

33 Vũ Thị Thùy Trang 392451 Hưng Yên  

34 Nguyễn Đà Giang 392402 Hưng Yên  

35 Vũ Thị Kim Oanh 392470 Ninh Bình  

36 Nguyễn Thu Hiền 391448 Ninh Bình  

37 Đỗ Thị Hiền 392457 Hà Nam  

38 Nguyễn Thị Nhung 392441 Hà Nam  

39 Lâm Thị Thủy 390268 Lạng Sơn  

40 Dương Diệu Huyền My 392415 Lạng Sơn  

41 Vũ Thị Mai Ly 392920 Bắc Ninh  

42 Vũ Tiến Duy 381360 Bắc Ninh  

43 Phan Thị Thanh Thảo 392525 Bắc Ninh  

44 Lê Phương Thảo 392650 Phú Thọ  

45 Lê Thị Thanh Phương 391622 Phú Thọ  

46 Dương Thị Ánh Hồng 392462 Vĩnh Phúc  

47 Nguyễn Ngọc Bích 392640 Vĩnh Phúc  

48 Nguyễn Thị Thùy Trang 391934 Vĩnh Phúc  

49 Quách Công Luận 392406 Hòa Bình  

50 Hà Thị Thảo 392221 Hòa Bình  

51 Bùi Thị Hiền Lương 392513 Hòa Bình  

52 Triệu Thị Diễn 392808 Tuyên Quang  

53 Hoàng Vũ Anh Thư 392410 Tuyên Quang  

54 Lý Tài Hiểu 391602 Tuyên Quang  

55 Trần Thị Ngọc Ánh 390314 Tuyên Quang  

56 Phạm Thị Hạnh 392121 Tuyên Quang  



  

57 Tạ Thảo Nhi 391610 Tuyên Quang  

58 Vương Thị Thúy 392008 Lào Cai  

59 Pờ Thị Kiều 392202 Lào Cai  

60 Trần Thanh Trà 392567 Lào Cai  

61 Đỗ Thị Thu Thủy 392116 Yên Bái  

62 Mai Diễm Linh 391301 Bắc Kạn  

63 Nguyễn Thị Mai Hương 392819 Bắc Kạn  

64 Bùi Thị Bích Phương 392505 Điện Biên  

65 Trần Phương Hoa 391367 Điện Biên  

66 Nguyễn Diệu Linh 390565 Lai Châu  

67 Nguyễn Thị Lâm Anh 390572 Lai Châu  

68 Chu Phương Thảo 392568 Cao Bằng  

69 Đỗ Huyền My 392571 Cao Bằng  

70 Tô Như Mây 391101 Cao Bằng  

71 Phạm Minh Đức 390353 Nam Định  

72 Phạm Thu Thảo 391428 Nam Định  

73 Bạc Thị Mai 391707 Sơn La  

74 Ngụy Thị linh Chúc 391210 Bắc Giang  

75 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 392953 Thái Nguyên  

76 Đinh Thị Lúa 390902 Hà Giang  

Danh sách: 76 sinh viên 

 

 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

 


